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HƯỚNG DẪN CHUNG  

CƠ SỞ GDNN CẦN CHUẨN BỊ DANH SÁCH ĐỂ SỬ DỤNG CHỌN MẪU NĂM 2023 

  
1. Yêu cầu chung: 

- Hồ sơ chương trình đào tạo và giáo trình đào tạo kiểm tra: 100% 

- Thiết bị dạy học kiểm tra: 100% 

- Giáo viên phỏng vấn: 100% giáo viên nghề/chuyên ngành và mỗi chuyên môn khác mỗi nhóm ít nhất 01 người 

- Danh sách HSSV chọn mẫu để phỏng vấn: 20-30 người chia theo tỷ lệ giữa các khóa học. 

- Đối với doanh nghiệp: Từ 05 đến 10 doanh nghiệp với yêu cầu cụ thể trong hướng dẫn (Phụ lục 1B). 

- Đối với cựu HSSV: từ 07 đến 15 HSSV với yêu cầu cụ thể trong hướng dẫn (Phụ lục 1B). 

- Tất cả danh sách đã nêu được đánh số liên tục từ 1 đến hết và sắp xếp lần lượt theo đúng thứ tự hướng dẫn. 

- Các danh sách từ Số thứ tự 5 đến 10 sử dụng để chọn mẫu đề nghị soạn thảo, tổng hợp trên file excel để thuận tiện cho 

việc tiến hành chọn mẫu. 

- Tất cả các danh sách phải gửi Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam trước khi Đoàn đánh giá ngoài 

bắt đầu khảo sát thực tế 03 ngày. 

2. Nội dung cụ thể: 

TT Nội dung Thông tin, yêu cầu cụ thể trong Danh sách chọn mẫu Ghi chú 

1 

Danh sách mô-đun, môn học quy định trong 

chương trình đào tạo chi tiết trình độ cao 

đẳng được đánh giá (nếu đánh giá ngoài 

CTĐT trình độ cao đẳng). 

- Danh sách ghi rõ thông tin:  

  + Các môn học chung;  

  + Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở;  

  + Các mô đun, môn học chuyên môn nghề;  

  + Các mô đun, môn học tự chọn. 

 

 

2 
Danh sách mô-đun, môn học quy định trong 

chương trình đào tạo chi tiết trình độ trung 

 

Phụ lục: 2B 
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5 

 

TT Nội dung Thông tin, yêu cầu cụ thể trong Danh sách chọn mẫu Ghi chú 

cấp được đánh giá (nếu đánh giá ngoài 

CTĐT trình độ trung cấp). 

3 
Danh mục thiết bị đào tạo của nghề trình độ 

cao đẳng/nghề trình độ trung cấp. 

Danh sách này được tổng hợp trên 1 file excel. Danh sách có 

thông tin về các mô-đun, môn học có sử dụng thiết bị đó dưới 

dạng bảng đối sánh với Danh mục thiết bị đào tạo theo thông tư. 

 

4 

Danh sách học sinh, sinh viên là cán bộ lớp 

của chương trình đào tạo nghề trình độ CĐ, 

TC được đánh giá ngoài đang học tại trường 

(bí thư đoàn, lớp trưởng, lớp phó, chi hội 

trưởng hội SV). 

Danh sách này được tổng hợp trên 1 file excel, cùng 1 sheet, sắp 

xếp lần lượt theo từng năm học (hết năm thứ 1 rồi đến năm thứ 2, 

thứ 3).  

 

5 

Danh sách của học sinh, sinh viên đang học 

trình độ cao đẳng của chương trình đào tạo 

trình độ CĐ được đánh giá ngoài 

- Danh sách này được tổng hợp trên cùng 1 file excel, chia thành 

03 sheet với 03 nội dung: SV năm thứ 1, SV năm thứ 2, SV năm 

thứ 3.  

- Danh sách này không bao gồm các SV là cán bộ lớp (đã nêu ở 

mục 4) 

Nếu đánh 

giá 

CTĐT 

trình độ 

trung cấp 

thì bỏ nội 

dung này 

6 
Danh sách của toàn bộ học sinh, sinh viên 

đang học trình độ trung cấp. 

- Danh sách này tổng hợp trên cùng 1 file excel, chia thành 02 

sheet với 02 nội dung: HS năm thứ 1, HS năm thứ 2.  

- Danh sách này không bao gồm các HS là cán bộ lớp (đã nêu ở 

mục 4) 

Nếu đánh 

giá 

CTĐT 

trình độ 

cao đẳng 



 

CÔNG TY CỔ PHẨN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
Tel: (028) 6270.5816  - 0913 127 012 || Website: kiemdinhgiaoduc.edu.vn 

 

6 

 

TT Nội dung Thông tin, yêu cầu cụ thể trong Danh sách chọn mẫu Ghi chú 

thì bỏ nội 

dung này 

7 

Danh sách đội ngũ giáo viên của trường tham 

gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ 

CĐ, TC được đánh giá ngoài 

- Danh sách giáo viên tổng hợp trên cùng 1 file, cùng 1 sheet, sắp 

xếp lần lượt: theo các Khoa, tổ bộ môn quản lý; theo thứ tự 

alphabet; có thông tin về năm bắt đầu giảng dạy ở trường. Mỗi 

giáo viên chỉ có tên trong một trong danh sách. 

- Danh sách đội ngũ giáo viên của trường không bao gồm giáo 

viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; trưởng/phó phòng, khoa; 

trưởng/phó tổ bộ môn thuộc trường. 

 

8 

Thời khóa biểu đào tạo của Trường trong 

thời gian Đoàn ĐGN tiến hành khảo sát thực 

tế tại Trường. 

Thời khóa biểu chi tiết: các môn học, giáo viên giảng dạy, thời 

gian, …trong tuần của chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC được 

đánh giá ngoài 

 

9 
Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có hợp tác, phối hợp với trường. 

- Danh sách đảm bảo có từ 5 đến 10  cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm bảo yêu cầu theo 

Hướng dẫn tại mục 1.5 (Phụ lục 1B). 

 

10 

Danh sách cựu học sinh, sinh viên đã tốt 

nghiệp, đi làm của chương trình đào tạo trình 

độ CĐ, TC được đánh giá ngoài. 

Danh sách đảm bảo có từ 7 đến 15 người là cựu học sinh, sinh 

viên đã tốt nghiệp đi làm trong thời gian 03 năm trước năm kiểm 

định và tính đến thời điểm kiểm định; đảm bảo yêu cầu theo 

Hướng dẫn tại mục 1.5 (Phụ lục 1B). 
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 DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

Tại thời điểm: …………………. 

TT 

Danh mục thiết bị theo chương trình đào tạo 

hoặc theo danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề 
Danh mục thiết bị hiện có tại trường 

Đáp ứng so với chương trình đào tạo hoặc 

theo danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề 

(ghi rõ là Có thiết bị hoặc Không có thiết bị) 

Tên thiết bị Số lượng Tên thiết bị Số lượng  

 Nghề …, trình độ …  

1      

2      

…..      

 


